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BÁO CÁO TÓM TẮT
Tổng kết, đánh giá 12 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo

Ngày 27 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 30a) nhằm tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ về kết quả 12 năm thực hiện Nghị quyết 30a với một số nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Ở Trung ương: Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết tới các bộ, ngành và các địa phương; hướng dẫn các huyện nghèo xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết; thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a. Các Bộ, ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, hệ thống mẫu, biểu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; hàng năm tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tại các địa phương; tổ chức các Hội nghị sơ kết, giao ban trực tuyến với các địa phương để thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo và cho cả giai đoạn.

Thực hiện việc lồng ghép các Chương trình và tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, có 02/04 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết 30a được đưa vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020, trở thành nội dung 01 Dự án thành phần của Chương trình (Dự án Chương trình 30a)
; các cơ chế, chính sách còn lại
 tiếp tục được thực hiện lồng ghép vào hệ thống chính sách thường xuyên trong ngành, lĩnh vực.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, xuất phát từ thực tế và theo đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tăng số huyện nghèo từ 61 huyện lên 64 huyện
 và hỗ trợ bổ sung cho 42 huyện khác nằm ngoài Dự án Chương trình 30a nhưng có điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số, được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư bằng 70% so với các huyện nghèo quy định tại Nghị quyết 30a
. Để đánh giá, công nhận các huyện thoát nghèo, bổ sung một số huyện nghèo mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 về tiêu chí huyện nghèo giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.
2. Ở địa phương: Các địa phương đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt sâu rộng các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể hệ thống chính trị các cấp; kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo; chỉ đạo nhanh chóng xây dựng và phê duyệt Đề án giảm nghèo theo quy trình từ dưới lên, có sự tham gia, trưng cầu ý kiến của các thôn, bản và người dân. Tăng cường cán bộ có năng lực cho các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nghị quyết 30a đến người dân; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong chính sách và cơ chế thực hiện để phản hồi, đề xuất Trung ương điều chỉnh, sửa đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số địa phương đã vận dụng cơ chế, chính sách, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ cho các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn khác trên địa bàn theo các cơ chế, chính sách như quy định tại Nghị quyết 30a.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác huy động và bố trí các nguồn lực

a) Ngân sách Trung ương 


Trong cả giai đoạn 2009-2020, ngân sách trung ương đã bố trí tổng kinh phí hỗ trợ cho các huyện nghèo là 40.017,147 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 29.848,252 tỷ đồng (chiếm 75% tổng nguồn vốn), vốn sự nghiệp là 10.168,895 tỷ đồng (chiếm 25% tổng nguồn vốn).
b) Ngân sách địa phương

Theo tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, giai đoạn 2009-2020 các huyện nghèo đã được bố trí khoảng 5.160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 30a.
c) Hỗ trợ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty
Có 26 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đã hỗ trợ cho 54/64 huyện nghèo (bằng 84% huyện nghèo của cả nước) với tổng kinh phí 2.205,626 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 3.610,450 tỷ đồng, bằng 164% tổng số vốn cam kết, qua đó giúp các huyện nghèo tập trung đầu tư phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà hư hỏng, nhà dột nát với định mức từ 20-30 triệu đồng, nhiều ngôi nhà giá trị từ 50-70 triệu đồng; hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp của đơn vị trên địa bàn cho lao động thuộc hộ nghèo, học sinh là con em các dân tộc thiểu số theo học các khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề do doanh nghiệp quản lý; hỗ trợ về y tế; đầu tư cơ sở hạ tầng và một số hạng mục, công trình có giá trị khác....
2. Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách giảm nghèo 
a) Kết quả thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Kết quả đạt được
:
+ Về nguồn vốn: Giai đoạn 2011-2015, ngân sách trung ương đã bố trí  15.762,17 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện nghèo khoảng 10.724 tỷ đồng; các địa phương đã bố trí nguồn ngân sách thực hiện Chương trình trên 580 tỷ đồng; huy động từ cộng đồng trên 537 tỷ đồng; huy động từ các tổ chức quốc tế (nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len) là 26,29 triệu Euro (tương đương 719,45 tỷ đồng) theo hình thức hỗ trợ trực tiếp các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo. Giai đoạn 2016-2020, ngân sách trung ương đã bố trí 19.226,000 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện nghèo gần 9.151 tỷ đồng; huy động từ các tổ chức quốc tế (nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len) là 12 triệu Euro (tương đương 318 tỷ đồng) để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho các xã đặc biệt khó khăn tại 5 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh. Ngoài ra, Ai Len lại bổ sung thêm 1 gói hỗ trợ kỹ thuật với tổng kinh phí 160.000 EUR (tương đương 4,24 tỷ đồng).

+ Kết quả thực hiện Chương trình 135: Giai đoạn 2009-2020, lĩnh vực giảm nghèo nói chung và giảm nghèo ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ở địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc; qua đó, đã tạo ra sự thay đổi cơ bản diện mạo của nông thôn vùng dân tộc và miền núi, nhất là các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh theo từng giai đoạn (trung bình khoảng 3,5%-4%/năm); các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đảm bảo các dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, nhà ở,...) cho người dân được đầu tư; đến nay đã có 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 88% thôn có đường cho xe cơ giới và 42% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; trên 50% xã có trạm y tế đạt chuẩn. Các dự án, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được người dân chủ động nhân rộng, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Công tác giáo dục và đào tạo nghề ở vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều tiến bộ, 

- Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giai đoạn 2009-2020, ngân sách trung ương đã bố trí khoảng 2.584 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ định canh, định cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; khoảng 5.883 tỷ đồng mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống cho hộ nghèo vùng khó khăn.
 
Trong những năm qua, việc thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc tại các xã thuộc huyện nghèo đã góp phần quan trọng đẩy mạnh tốc độ giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5-4%/năm, đã có 125 xã thuộc 29 tỉnh được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, trong đó có 20 xã thuộc 13 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và 14 xã thuộc 10 huyện nghèo hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 30a được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, tạo điều kiện thụ hưởng đầy đủ các chính sách như hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, hiện vật để phát triển sản xuất, đào tạo nghề, vay vốn tín dụng ưu đãi để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo; các giá trị văn hóa dân tộc được gìn giữ và bảo tồn. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Hệ thống chính trị được củng cố, có sự ưu tiên cho cán bộ địa phương là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ chế phân cấp đầu tư cho cấp xã đã được chú trọng, người dân cũng được tham gia vào các quy trình tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch, giám sát đầu tư các dự án của các Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn.
- Tồn tại, hạn chế: 
+ Một số chính sách ban hành chưa phù hợp, còn bất cập, chính sách chưa đồng bộ với nguồn vốn dẫn đến triển khai chậm, kém hiệu quả; chưa phát huy được nội lực người dân; hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện một số chính sách chưa kịp thời hoặc chậm được sửa đổi, bổ sung; 
+ Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sửa đổi thực hiện một số chính sách dân tộc chưa đạt được như mong muốn. 
+ Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh còn cao. Tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng, miền; ở khu vực các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo trên 50%- 60%. 
b) Chính sách hỗ trợ về y tế

- Kết quả đạt được: 
+ Giai đoạn 2009-2020 ngân sách trung ương đã bố trí khoảng 89.067 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn.
+ Hệ thống cơ sở hạ tầng các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã tại các huyện, xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng, hệ thống trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y sĩ, bác sĩ được tăng cường để đảm bảo đáp ứng về cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân tại các huyện nghèo. 
- Tồn tại, hạn chế: 
+ Số lượng và chất lượng dịch vụ của tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tại các trung tâm y tế/bệnh viện huyện, trạm y tế xã vùng khó khăn vẫn còn hạn chế;
+ Nguồn nhân lực tại y tế cơ sở còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa có chính sách tạo động lực để bác sĩ giỏi về y tế cơ sở làm việc; một bộ phận người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các thôn, bản vùng cao, điều kiện đi lại khó khăn, xa các trạm/trung tâm y tế; tình trạng thiếu thuốc, thiếu vắc xin vẫn còn phổ biến... Do đó, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân.
c) Chính sách hỗ trợ về giáo dục

- Kết quả đạt được: Ngân sách trung ương đã bố trí khoảng 40.123 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; khoảng 21.026 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ học sinh phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khoảng 11.047 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em 3-5 tuổi; hỗ trợ thực hiện các chính sách cử tuyển, dự bị Đại học; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.
- Tồn tại, hạn chế: Chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc Kinh
 đến nay sau hơn 20 năm chưa được sửa đổi; Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số 
hiện có nhiều bất cập đối với việc mua sắm các trang thiết bị và vật dụng cho học sinh, tuy nhiên hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để sửa đổi, bổ sung và nâng mức hỗ trợ.
d) Chính sách hỗ trợ về nhà ở
- Kết quả đạt được: Giai đoạn 2009-2012, thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, cơ bản hoàn thành việc xóa 95.486 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn 62 huyện nghèo trước Tết Nguyên Đán năm 2011. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg đã có 3.105 hộ gia đình cư trú tại các huyện nghèo đăng ký vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 

- Tồn tại, hạn chế: Chính sách hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2016-2020 được triển khai chậm so với kế hoạch. Chương trình 167 kết thúc từ cuối năm 2012, nhưng đến cuối 2015 mới triển khai giai đoạn 2 theo Chương trình 33; đến tháng 8/2016 mới bắt đầu giải ngân từ nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách Xã hội thu hồi nợ đến hạn của Chương trình 167 giai đoạn 1. Chính quyền tại một số địa phương chưa dành sự quan tâm đúng mức cho chương trình; cho rằng Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg không hấp dẫn được người dân tham gia do phương thức hỗ trợ đã chuyển sang hỗ trợ tín dụng hoàn toàn, không còn hỗ trợ “cho không”, số vốn vay 25 không đủ để người dân làm nhà; nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng, người thân cũng như bản thân hộ nghèo còn hạn chế.
đ) Chính sách trợ giúp pháp lý
- Kết quả đạt được: Các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đã được tổ chức tại các huyện nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau như: xây dựng và phát các tờ rơi, tờ gấp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về trợ giúp pháp lý trên Đài phát thanh, Đài truyền hình; thực hiện các phóng sự về các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công cho đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn... Người thực hiện trợ giúp pháp lý được tập huấn nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng. Trong giai đoạn 2012-2019, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên toàn quốc đã thực hiện được 716.167 vụ việc (gồm 629.676 vụ việc tư vấn pháp luật, 67.826 vụ việc tham gia tố tụng, 1.754 vụ việc đại diện ngoài tố tụng và 5.662 vụ việc khác) cho 726.780 người thuộc diện trợ giúp pháp lý (gồm 168.836 người người nghèo, 180.214 người dân tộc thiểu số).
- Tồn tại, hạn chế: Nhận thức về trợ giúp pháp lý của một số người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thường sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế; một số cơ quan, ban, ngành và chính quyền cơ sở vẫn còn chưa nhiệt tình phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý. Nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý (kinh phí, nguồn nhân lực...) ở các địa phương còn hạn chế nên việc triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý chưa được thường xuyên. 

e) Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi

- Kết quả đạt được: Giai đoạn 2009-2020, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện nghèo đạt khoảng 45.660 tỷ đồng, với hơn 1.887 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Đến 30/6/2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội tại các huyện nghèo đạt 23.811 tỷ đồng, trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu một số chương trình như: cho vay hộ nghèo đạt 9.441 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 4.621 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 3.156 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 1.912 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 1.261 tỷ đồng;  cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 939,5 tỷ đồng; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg đạt 503,2 tỷ đồng; cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP đạt 172,7 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh sinh viên đạt 151,3 tỷ đồng; cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định 71/QĐ-TTg đạt 87,5 tỷ đồng. 
Riêng chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg, giai đoạn 2009-2020, đã giúp gần 10,5 nghìn lượt lao động vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài, doanh số cho vay đạt khoảng 445 tỷ đồng, bình quân 42,5 triệu đồng/01 lao động. 
Doanh số thu nợ của Chương trình từ đầu năm 2009 đến ngày 30/6/2020 là 330 tỷ đồng chiếm tới 74% doanh số cho vay, công tác thu nợ đến hạn đã được chú trọng để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, nâng cao hiệu quả đồng vốn tín dụng. Dư nợ của Chương trình đến ngày 30/6/2020 là 115 tỷ đồng với 1.350 hộ còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,78%.

- Tồn tại, hạn chế: Chương trình hỗ trợ vay làm nhà ở giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg gặp khó khăn về nguồn vốn, định mức vay đến nay không còn phù hợp; đối tượng hỗ trợ không đủ điều kiện vay vốn hoặc tiềm ẩn cao nguy cơ nợ quá hạn. Chương trình cho vay xuất khẩu lao động gặp khó khăn do một số người lao động chây ỳ không trả nợ; người lao động chưa có tay nghề, có thu nhập thấp khó khăn không trả được nợ.

g) Chính sách hỗ trợ, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các huyện nghèo
- Kết quả đạt được: Theo quy định tại Nghị quyết số 30a và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã thuộc huyện nghèo được hưởng các chính sách như: phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng khi chuyển công tác về huyện nghèo; được trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được thanh toán tiền tàu xe khi về thăm gia đình các dịp nghỉ, Lễ, Tết đi và về thăm gia đình. Bên cạnh đó, các ngành y tế, giáo dục cũng đã có các chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên địa bàn huyện nghèo, 
- Tồn tại, hạn chế: Chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ chưa được thực hiện đồng bộ trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện được hỗ trợ áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết 30a. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ thay thế cho Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không còn quy định về việc cho hưởng chính sách đối với các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.
3. Kết quả thực hiện một số cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù đối với các huyện nghèo

a) Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập

- Kết quả đạt được: 
+ Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất: Giai đoạn 2009-2014 đã đầu tư cho phát triển rừng là trên 510 tỷ đồng, đã có 222.844 lượt hộ được hỗ trợ nhận khoán bảo vệ rừng với kinh phí trên 345,8 tỷ đồng; trên 21 nghìn lượt hộ được hỗ trợ trồng rừng với kinh phí trên 114 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 625,79 tấn gạo cho trên 177 nghìn lượt hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất với tổng kinh phí ước khoảng 50.114 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019 đã hỗ trợ cho 311.448 hộ nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng với tổng số kinh phí là 617,448 tỷ đồng, bình quân 205,8 tỷ đồng/năm, góp phần hỗ trợ bảo vệ rừng cho khoảng 2,01 triệu ha rừng; trợ cấp 545 tấn gạo cho 1.460 hộ nghèo nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng với kinh phí 6,7 tỷ đồng. 
+ Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất: Sau khi Đề án của các huyện được phê duyệt, các địa phương đã khẩn trương thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư trên địa bàn gắn với xây dựng nông thôn mới.
. Giai đoạn 2009-2015 đã hỗ trợ 3.094,35 tỷ đồng cho chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, trong đó hỗ trợ giống cây trồng, phân bón chiếm khoảng 38,3%, hỗ trợ mua giống chăn nuôi chiếm khoảng 25,3%, hỗ trợ công tác thú y chiếm 36,27%. Chi hỗ trợ thêm đối với hộ nghèo (không tính hỗ trợ vay vốn lãi suất 0%) là hơn 42,527 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ làm chuồng trại khoảng 82,9%, hỗ trợ giống cỏ gần 9,6% và hỗ trợ tạo diện tích nuôi trồng thủy sản gần 7,4%.

. Giai đoạn 2016-2020 đã triển khai 13.513 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với trên 1.502 nghìn lượt hộ gia đình được hỗ trợ.
+ Dự án “xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo”, hàng năm các tỉnh có huyện nghèo được bố trí 3-5 mô hình (định mức 500 triệu đồng/mô hình) về phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm.

+ Chính sách khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp: Giai đoạn 2009-2015, đã khai hoang 33.267 ha đất, phục hoá 345 ha đất để giao cho các hộ gia đình nghèo với kinh phí thực hiện 481,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, đã khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang với diện tích 1.052 ha cho 3.912 hộ nghèo, kinh phí hỗ trợ 11.919 triệu đồng.
+ Chính sách hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao: giai đoạn 2009-2015, đã chi hơn 1.208,552 tỷ đồng hỗ trợ cho chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Trong đó, hỗ trợ giống cây trồng, phân bón chiếm 45%, hỗ trợ cho mua giống chăn nuôi chiếm 37%, làm chuồng trại 12%, giống cỏ gần 1,5% và hỗ trợ phát triển thủy sản gần 3%.
+ Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề: người dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi; được hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm (giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện tiêm phòng 11.361.530 liều vắc xin các bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm với kinh phí 166.588 triệu đồng).
+ Chính sách hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng đối với hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực: trong giai đoạn 2009-2015, đã có hơn 39.829 lượt hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới được hỗ trợ 799,28 nghìn tấn lương thực với tổng kinh phí ước khoảng 89,928 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 chính sách không được quy định nội dung, kinh phí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nên các địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.
+ Chính sách tăng cường, hỗ trợ cán bộ khuyến nông, lâm, ngư: Hầu hết các địa phương đã được bố trí cán bộ khuyến nông cơ sở từ cấp huyện, xã đến thôn bản và bố trí kinh phí triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông cho bà con. Kinh phí bố trí cho cán bộ khuyến nông cơ sở và các hoạt động khuyến nông tại các địa phương trong giai đoạn 2009-2014 là khoảng hơn 113,098 tỷ đồng, trong đó 64,991 tỷ đồng là hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông và 48,107 tỷ đồng là hỗ trợ cho cán bộ.

+ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư đã được thực hiện nhưng chưa có các quy định ưu đãi riêng đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo.
+ Chính sách khuyến công và phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm, thông tin thị trường cho người dân (hỗ trợ 100 triệu đồng/năm): đã đẩy mạnh quảng bá được các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn huyện nghèo. 

+ Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện, có chính sách ưu đãi thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ ở địa bàn, nhất là việc tuyển chọn, chuyển giao giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất ở các huyện nghèo: đã giúp các địa phương, hợp tác xã, người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, giá trị kinh tế cao, có sức lan tỏa rộng.

+ Chính sách cho vay ưu đãi lãi suất tại các Ngân hàng thương mại nhà nước: Tổng doanh số cho vay lũy kế từ năm 2009 đến hết 31/3/2020 đạt trên 14.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến 31/3/2020 đạt 924 tỷ đồng, tăng 34,7% so với thời điểm năm 2009, với 27.972 khách hàng còn dư nợ. 
+ Chính sách hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững: giai đoạn 2009-2020 đã có hơn 15 ngàn lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài (2009-2015 khoảng 9.500 lao động, giai đoạn 2016-2019 khoảng 5.429 lao động) tại các thị trường như Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lybya, Ả rập xê út, Đài Loan. Trong hoạt động nâng cao năng lực, có hơn 18 nghìn lượt cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở làm công tác tư vấn được tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khoảng 16 nghìn lượt lao động được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước.

Nhìn chung, người lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm và thu nhập ổn định, trung bình khoảng 6,5-7,5 triệu đồng/tháng ở thị trường Libya, UAE, Ả rập xê út và Macao; từ 5-7 triệu đồng/tháng ở thị trường Malaysia; 15-20 triệu đồng/tháng ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Với mức thu nhập khá khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động đã góp phần đáng kể tăng thu nhập của gia đình và giảm nghèo.

- Tồn tại, hạn chế: 

+ Do tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nên nhiều nội dung hỗ trợ chưa thực hiện được. 
+ Một số địa phương, công tác triển khai còn nhiều lúng túng, từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, đến khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.

+ Kinh phí cấp để thực hiện các nội dung chính sách trong đề án được duyệt chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác, nguồn kinh phí bố trí cho các huyện nghèo phải bố trí để thực hiện các dự án khác như cấp phát vắc xin, giao khoán bảo vệ rừng... dẫn đến thực trạng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập theo Nghị quyết 30a không được thực hiện đầy đủ, chưa được triển khai hoặc triển khai rất hạn chế chỉ ở mức thí điểm.

+ Nhận thức của nhân dân vẫn còn hạn chế nên việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tế còn nhiều khó khăn. Kỹ thuật sản xuất đã được cải thiện song chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

+ Tiến độ triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất của một số huyện còn chậm. Chưa hoàn thành việc giao đất, giao rừng. Hỗ trợ kinh phí cho khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ thực hiện công tác giải ngân chậm. 
+ Trình độ, năng lực của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế, công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng từ khảo sát, lập dự toán đến tổ chức thực hiện. Cán bộ khuyến nông đã được tăng cường, song do năng lực còn hạn chế nên việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả đạt thấp.

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số huyện về cơ quan thường trực chưa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo không đầy đủ, kịp thời gây khó khăn cho công tác tổng hợp, điều hành của Ban chỉ đạo Chương trình.
+ Hầu hết các địa phương còn lúng túng hoặc chưa tích cực triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho hộ gia đình nghèo nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng, chủ yếu là do chưa tiến hành rà soát, xác định và tổng hợp được đối tượng hộ nghèo cũng như chưa thực hiện việc giao khoán chăm sóc bảo vệ rừng đến các hộ dân.

+ Các chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo chưa đủ mạnh nên chưa phát huy được các thế mạnh, sản phẩm chủ lực của các địa phương. 

b) Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí

- Kết quả đạt được: 
+ Chính sách giáo dục, đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí: về cơ bản các huyện đã được bố trí đủ giáo viên, hệ thống nhà ở cho giáo viên đã được quan tâm đầu tư, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, giảng dạy; đồng thời, các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các huyện nghèo cũng được hỗ trợ các chính sách về tiền lương, phụ cấp khi công tác, giảng dạy tại các xã thuộc huyện nghèo. 

+ Các trường “bán trú dân nuôi”, Trường Dân tộc nội trú cấp huyện theo hướng liên thông các cấp học đã được đầu tư, xây dựng đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập cho các cháu học sinh trên địa bàn. 
+ Chính sách tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm: các huyện nghèo đã được bố trí đầu tư, xây mới trung tâm dạy nghề trên địa bàn và được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề cho trung tâm dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; các huyện nghèo đã tập trung ưu tiên bố trí kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho hơn 10.000 lao động nghèo để tạo việc làm tại chỗ, ngoài địa bàn hoặc tham gia xuất khẩu lao động. 

+ Chính sách đào tạo cán bộ tại chỗ: các trường đào tạo của Bộ Quốc phòng đã thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ y tế cơ sở cho con em ở các huyện nghèo; ưu tiên tuyển chọn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là người của địa phương để đào tạo, bổ sung cán bộ cho địa phương. Hằng năm, các cơ sở dạy nghề trong Quân đội đã đào tạo nghề cho 90.000 đến 130.000 học sinh, sinh viên với 85 ngành nghề theo 03 cấp trình độ (Cao đẳng, Đại học, Sơ cấp). Giai đoạn 2016-2019 đã đào tạo được 504.408 học sinh, sinh viên (trong đó bộ đội xuất ngũ: 60,2%, đối tượng chính sách xã hội: 38%, đối tượng khác: 1,8%); tỷ lệ học viên ra trường có việc làm và thu nhập ổn định chiếm 70-80%, góp phần ổn định hậu phương quân đội, xóa đói giảm nghèo.
+ Chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở: tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ cơ sở thôn, bản, xã, huyện về kiến thức quản lý kinh tế - xã hội; xây dựng và quản lý chương trình, dự án; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Tồn tại, hạn chế:
+ Các chính sách về giáo dục giai đoạn vừa qua chỉ mới được thực hiện theo các chính sách áp dụng cho vùng dân tộc và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, chưa có chính sách tập trung cho địa bàn huyện nghèo.

+ Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện nghèo còn gặp nhiều khó khăn, từ khâu đầu tư trung tâm dạy nghề cấp huyện tới việc trang bị hệ thống trang thiết bị dạy học, tuyển người học theo các ngành nghề phù hợp với đặc điểm của các huyện nghèo gắn với công tác tạo việc làm.  
c) Chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo

- Kết quả đạt được: 
+ Kết quả thực hiện chính sách luân chuyển, tăng cường cho các xã thuộc huyện nghèo: đã có 612 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của 18/20 tỉnh có huyện nghèo được luân chuyển, tăng cường về đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các xã thuộc huyện nghèo;  đã có 387 cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện được bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển tăng cường về xã công tác; đã có 365 cán bộ, công chức cấp huyện được bố trí công tác sau khi hết thời hạn luân chuyển, tăng cường.
+ Kết quả tuyển chọn, thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác ở xã: có 10/20 tỉnh có huyện nghèo là Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận và Lâm Đồng đã thu hút được 1.079 lượt trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện nghèo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tổ công tác tại các xã thuộc huyện nghèo, Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo đã chỉ đạo các huyện thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Áp dụng chính sách quy định tại Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg để thực hiện các dự án, đề án thu hút trí thức trẻ về các xã công tác
. Thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện nghèo theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ: đã tuyển chọn được 580 trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc huyện nghèo. Trong 05 năm công tác, các đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được kết nạp Đảng; có 374 đội viên (chiếm 64,9%) được quy hoạch vào các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi kết thúc dự án, tính đến ngày 30/6/2017, đã có 564 đội viên đủ điều kiện để bố trí công tác sau khi kết thúc dự án. Các địa phương đã bố trí công tác được cho 412 đội viên. Trong đó có 217 đội viên được bố trí làm công chức cấp xã; 13 đội viên được bố trí làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 68 đội viên được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
. Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Trong tổng số 500 trí thức trẻ được đưa về 34 tỉnh, có 340/500 trí thức trẻ (tỷ lệ 68%) được đưa về công tác tại 340 xã thuộc 71 huyện nghèo (gồm: 156 trí thức trẻ được đưa về 49 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a và 184 trí thức trẻ được đưa về 24 huyện có được hỗ trợ một số cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a).

. Thực hiện Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 567), trong đó giai đoạn I của Đề án (từ năm 2014 đến năm 2016) có 911 xã thuộc huyện nghèo.
- Tồn tại, hạn chế: 
+ Các đội viên trí thức trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã; thời gian đầu chưa chủ động, mạnh dạn tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách còn chậm so với tiến độ thực hiện các Đề án, dự án.

+ Một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức ở địa phương chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án, dự án là nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở; chưa thực sự tin tưởng vào đội viên, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ, chưa thực sự ghi nhận thành quả công tác của đội viên.

+ Một số địa phương có tư tưởng, quan niệm Đề án, Dự án của Trung ương nên chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng trí thức trẻ, dẫn đến khi Đề án, dự án kết thúc, nhiều tỉnh gặp khó khăn khi không còn vị trí, biên chế để tuyển dụng trí thức trẻ.

d) Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện

- Kết quả đạt được:
+ Trong 12 năm (2009-2020), bằng nguồn vốn đầu tư phát triển bố trí trực tiếp từ Chương trình 30a và thực hiện lồng ghép một số nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn, các huyện nghèo đã thực hiện đầu tư mới khoảng 10.921 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh; bên cạnh đó, từ nguồn vốn Chương trình 30a, hàng nghìn công trình đã được duy tu bảo dưỡng và một số công trình chuyển tiếp khác đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
+ Nguồn lực đầu tư từ Chương trình 30a cho các huyện nghèo (bình quân khoảng 30-40 tỷ đồng mỗi năm) đã góp phần to lớn trong việc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo; bên cạnh các công trình vừa và nhỏ có sự tham gia của người dân, một số huyện đã đầu tư được một số công trình lớn với tổng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 30a khoảng trên 40-50 tỷ đồng mang tính liên kết địa bàn, liên kết vùng, tác động nhiều đến đời sống sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân (như các công trình về giao thông, thủy lợi,...), qua đó đã thúc đẩy các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.
+ Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện lồng ghép tốt các nguồn lực đầu tư giữa Chương trình 30a và Chương trình 135,... và một số chương trình, chính sách khác đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện nghèo, tác động đến việc giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
- Tồn tại, hạn chế: 
+ Do vị trí địa lý của các huyện nghèo chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi có địa hình phức tạp, hệ thống giao thông kết nối còn nhiều khó khăn dẫn đến suất đầu tư tại các địa bàn huyện nghèo cao, thời gian đầu tư kéo dài.

+ Một số địa phương sử dụng nguồn vốn Chương trình 30a để trả nợ đọng, thanh toán các công trình chuyển tiếp trên địa bàn, dẫn đến việc phải điều chỉnh, chủ trương đầu tư theo Đề án đã được phê duyệt, giảm hiệu quả đầu tư từ Chương trình.

+ Giai đoạn 2016-2020, theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số ngày 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công, việc thẩm định các công trình dự án đầu tư còn phức tạp, nhiều đầu mối, chưa phát huy tính chủ động của địa phương nên dẫn đến tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bị chậm tiến độ.
+ Vai trò, sự tham gia của người dân, cộng đồng vào công tác lập kế hoạch, đầu tư và giám sát đầu tư một số công trình vừa và nhỏ còn nhiều hạn chế.

III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt được
- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đối với các huyện miền núi, đông đồng bào dân tộc, khó khăn nhất cả nước, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tham gia rất hiệu quả; 
- Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo thực hiện các chính sách đặc thù; Nghị quyết đã tạo sự đồng thuận cao, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng xã hội, cộng đồng dân cư tham gia với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Tập trung ưu tiên về nguồn lực, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và toàn diện. Các mục tiêu giảm nghèo nhanh, cải thiện đời sống của người dân, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu hẹp dần khoảng các chênh lệch về mức sống so với các vùng khác, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội... đã cơ bản đạt được. 

- Trong quá trình 12 năm tổ chức thực hiện, Chương trình 30a đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cả nước, của các cấp, các ngành và cộng đồng, nhất là sự hỗ trợ có hiệu quả các các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, bằng cả nguồn lực, tình cảm và trách nhiệm, thông qua đó đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đề ra trên địa bàn các huyện nghèo, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người nghèo, huyện nghèo.

- Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao nên đạt được nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết 30a đề ra như các tỉnh: Lâm Đồng, Lào Cai, Hà Giang; các huyện Đam Rông (Lâm Đồng), huyện Ba Bể (Bắc Kạn), huyện Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu), huyện Bá Thước, Thường Xuân (Thanh Hóa)…

- Đến năm 2018, có 8/64 huyện được công nhận thoát nghèo (chiếm tỷ lệ 12,5%) và 14/30 huyện được hỗ trợ cơ chế theo Nghị quyết 30a với định mức 70% các huyện nghèo (03 huyện theo Quyết định số 615/QĐ-TTg, 11 huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg) cơ bản thoát khỏi tình trạng khó khăn. Dự kiến đến cuối năm 2020 khoảng 32 huyện thoát khỏi huyện nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30a: đến cuối năm 2020 có 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

- Các mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt mục tiêu đề ra theo các giai đoạn (Đến cuối năm 2010, giảm xuống còn 35%/so với mục tiêu 40% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010; cuối năm 2015, đã giảm từ 58,33% cuối năm 2010 xuống còn dưới 28% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Đến cuối năm 2019, giảm từ 50,43% năm 2015 xuống còn 27,85% năm 2019 và khoảng 22%-23% năm 2020; bình quân giảm 5-6%/năm/so với mục tiêu đề ra là 4%/năm).
- Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội khác:
+ Các huyện nghèo đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra như cơ bản không còn hộ dân ở nhà tạm; thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng; giao khoán, khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng; kịp thời trợ cấp lương thực cho người dân trong thời gian chưa tự túc được lương thực; tổ chức phát triển sản xuất theo các dự án, mô hình có hiệu quả, nâng cao vai trò chủ động tham gia của người dân để vươn lên thoát nghèo cùng việc áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng, phát huy thế mạnh của địa phương theo hướng phi nông nghiệp và sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận được các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ lao động qua đào tạo từng bước được nâng cao; các ngành nghề đào tạo phù hợp với đặc thù địa bàn gắn với giải quyết việc làm. 
+ Qua đó, mục tiêu về nâng cao thu nhập của dân cư ở các huyện nghèo gấp 5 - 6 lần so với thời điểm xây dựng Đề án đã cơ bản đạt được (năm 2016 nhiều huyện có mức thu nhập bình quân chỉ từ 2,5-3,0 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2019 nhiều huyện đã có mức thu nhập bình quân trên 20-30 triệu đồng/người/năm); các công trình hạ tầng cơ sở cơ bản đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo quy hoạch, hơn 95% số xã, 80% số thôn, bản thuộc các huyện nghèo đã có đường ô tô đến trung tâm xã và đường trục đi lại được bốn mùa; 100% số trung tâm xã và trên 95% số thôn, bản đã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; các công trình thủy lợi đã đáp ứng trên 85% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm; mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông… được nâng lên.
2. Tồn tại, hạn chế
- Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, nhưng đến cuối năm 2014, tỷ lệ nghèo bình quân của 64 huyện nghèo còn cao gấp 5,5 lần so với tỷ lệ bình quân của cả nước, đến cuối năm 2019 cao gấp 7,4 so với tỷ lệ bình quân của cả nước. Đến cuối năm 2019, có 04/64 huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao trên 50%, 11/64 huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% đến dưới 50%; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng; số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% tổng số hộ nghèo chung tại các huyện nghèo (do trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số);
- Do điều kiện của các huyện nghèo còn nhiều khó khăn nên còn một số mục tiêu chưa đạt được như “số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt khoảng 50%” (dự kiến đến năm 2020 chỉ có khoảng 175 xã trên địa bàn 64 huyện nghèo đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ khoảng 20% so với tổng số xã trên địa bàn 64 huyện nghèo), mục tiêu “Lao động nông nghiệp còn khoảng 50% lao động xã hội” (do điều kiện và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện nghèo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp).

- Hệ thống cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và địa phương, cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; 
- Một số chính sách hỗ trợ cho các huyện nghẻo thực hiện chưa tốt do gặp khó khăn về cơ chế, quy định tổ chức thực hiện: như chính sách hỗ trợ gạo cho người dân ở thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực; chính sách hỗ trợ giao, khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng, chính sách tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm tại các huyện nghèo không được bố trí kinh phí, phải sử dụng nguồn vốn từ Chương trình 30a để thực hiện; chính sách phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 chậm thực hiện do quy định về định mức hỗ trợ phải thông qua họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;...
- Một số chính sách của các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ,... mới chỉ áp dụng chung cho vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chưa quy định riêng đối với địa bàn các huyện nghèo. Quá trình tổng hợp, báo cáo chưa thống kê được kết quả thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo.

3. Nguyên nhân

- Các huyện nghèo đều nằm ở vùng cao, vùng sâu, điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn, khắc nghiệt, hạ tầng sản xuất, đời sống yếu kém, công nghiệp dịch vụ chậm phát triển, năng suất lao động, chất lượng việc làm và thu nhập thấp, cơ cấu lao động chủ yếu là nông, lâm nghiệp nhưng khó chuyển dịch. 

- Nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các huyện nghèo được Chính phủ ưu tiên bố trí, bình quân từ 100-150 tỷ đồng/huyện/năm (bao gồm cả nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp theo Nghị quyết 30a và các nguồn vốn lồng ghép) nhưng vẫn còn thấp so với nhu cầu. Việc huy động nguồn lực từ các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp giúp đỡ cho các huyện nghèo mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng không đồng đều giữa các huyện. Những năm gần đây do khó khăn nên việc đóng góp, ủng hộ nguồn lực cho Chương trình cũng giảm sút.  Nguồn lực trong dân, trong cộng đồng chưa được huy động tốt, nhất là trong phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, chưa tạo được nhiều mô hình giúp nhau giữa người giàu, người làm ăn giỏi với người nghèo để cùng nhau thoát nghèo, vươn lên khá giả.
- Công tác lập kế hoạch, lựa chọn đầu tư, giám sát đầu tư ở một số địa phương thực hiện còn chưa tốt, dàn trải; một số công trình đầu tư chưa thực sự phù hợp với các nhu cầu cấp thiết về phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn; cá biệt có địa phương còn sử dụng sai mục đích (như sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình để xây trụ sở hoặc công trình ngoài hệ thống danh mục đã được quy định) hoặc phân bổ cho các huyện nghèo thấp hơn mức Trung ương hỗ trợ hoặc không sử dụng hết nguồn vốn do chậm hướng dẫn và tổ chức triển khai, phải xin chuyển nguồn sang năm sau. 
- Cách thức hỗ trợ sản xuất tại một số huyện chưa căn cứ vào quy hoạch sản xuất và theo nhu cầu của người dân trên địa bàn, còn ít dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho cả vùng; chủ yếu tổ chức mua giống, vật tư cấp phát cho người dân, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở những xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, cán bộ là người tại chỗ còn có những hạn chế nhất định về năng lực quản lý, tổ chức thực hiện chương trình nên cũng hạn chế đến hiệu quả của chính sách. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị, đề xuất Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo bao trùm giai đoạn 2021-2030 (tích hợp, thay thế Nghị quyết 80/NQ-CP và Nghị quyết 30a của Chính phủ), trong đó tiếp tục ưu tiên hỗ trợ toàn diện về nguồn lực, các chương trình, chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản cho các huyện nghèo với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm tại các huyện nghèo từ 3,5-4% mỗi năm; đảm bảo kết quả giảm nghèo bền vững đối với hộ mới thoát nghèo; hạn chế tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo và thực trạng tăng hộ cận nghèo tại một số huyện nghèo do chuyển qua từ hộ thoát nghèo.
2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng tại các huyện nghèo và xã trên địa bàn huyện nghèo nhằm phục vụ dân sinh, tạo sự kết nối sản xuất, lưu thông hàng hoá và tiếp cận các dịch vụ cơ bản trên địa bàn và vùng, khu vực; duy tu và bảo dưỡng các công trình trên địa bàn.

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất ở các huyện nghèo nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển các mô hình kinh doanh theo các nguyên tắc thị trường trong đó ưu tiên hỗ trợ giống, thiết bị máy móc, vật tư chuyển giao kỹ thuật các cây trồng, vật nuôi có khả năng thu hút đầu tư từ doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ; hỗ trợ các dự án sản xuất để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho người dân, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

4. Giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho không, thay thế dần bằng các chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi lãi suất, đơn giản về thủ tục đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tăng nguồn lực thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ để phát triển cho cả vùng, cả cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo. 

5. Thực hiện phân cấp, trao quyền tối đa cho địa phương, cơ sở nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong điều hành, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu từng cấp trong quản lý và sử dụng nguồn lực, tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

6. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo, người nghèo; tăng cường trách nhiệm, tình cảm của cộng đồng và toàn xã hội để hỗ trợ các huyện nghèo nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn./.
� Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và Chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện.


� Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí và (ii) Chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo.


� Do điều chỉnh địa giới hành chính, tách huyện, điều chỉnh các xã trên địa bàn các huyện nghèo nên số huyện thuộc diện hỗ trợ tăng lên 62 huyện năm 2009 (theo văn bản số 705/TTg-KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tách thành 02 huyện Than Uyên và Tân Uyên) và 64 huyện năm 2013 (theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thêm huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên)


� Năm 2011 có 07 huyện được hỗ trợ giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ; năm 2013 có 23 huyện được hỗ trợ giai đoạn 2013-2017 theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; năm 2018 có 29 huyện được hỗ trợ giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó 04/29 huyện đã được hỗ trợ theo Quyết định số 615/QĐ-TTg, 12/29 huyện đã được hỗ trợ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg và có 13/29 huyện mới được hỗ trợ giai đoạn 2018-2020.


� Theo Báo cáo số 922/BC-UBDT ngày 29/7/2020 của Ủy ban Dân tộc


� Theo số liệu tại Báo cáo số 10670/BTC-NSNN ngày 04/9/2020 của Bộ Tài chính


� Theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ


� Theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ


� Theo Báo cáo số 25/BC-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng.


� Theo số liệu tại Báo cáo số 10670/BTC-NSNN ngày 04/9/2020 của Bộ Tài chính


� Theo Báo cáo số 4920/BNN-KTHT ngày 23/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


� Theo Báo cáo số 1516/BC-BNN-KTHT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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